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                 Số:  141  /QĐ-ĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà nội, ngày  12  tháng  6  năm   2013


QUY ĐỊNH 

Chế độ làm việc đối với giảng viên 

- Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động thương binh và xã hội: 
1. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ làm việc đối với giảng viên 
2. Thông tư số 36/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
3. Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ công tác giáo viên giảng dạy Trung cấp chuyên nghiệp;

4. Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên quốc phòng.
5. Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề 
6. Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV Việt nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề và THPT.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động đào tạo của nhà trường.

Nay nhà trườngquy định cụ thể chế độ làm việc đối với giảng viên như sau:
I. Nhiệm vụ của giảng viên


Thực hiện chương II: Nhiệm vụ giảng viên của Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ làm việc đối với giảng viên 
II. Định mức thời gian làm việc

1. Thời gian làm việc của giảng viên,  theo chế độ tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học.

2. Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên, giáo viên bình quân trong 1 năm học là 44 tuần ( 1760 giờ) sau khi trừ số ngày nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật. Bao gồm các nhiệm vụ: 

  - Giảng dạy.
  - Nghiên cứu khoa học.
  - Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác 
Tổng quỹ thời gian này được phân chia theo chức danh giảng viên, và cho từng nhiệm vụ.
       




                                         
	Chức danh  giảng dạy
	Làm việc
	Giảng dạy
	N.cứu khoa học
	Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác

	Giảng viên
	44 tuần
	900 giờ ~
 22,5 tuần 
( 280 tiết )
	500 giờ ~ 12,5  tuần 
( 156 tiết )         
	360 giờ ~ 
9 tuần  
( 112 tiết )    

	Phó giáo sư, Giảng viên chính
	44 tuần
	900 giờ ~ 
22,5 tuần
( 320 tiết )           
	600 giờ ~ 15 tuần
( 187 tiết ) 
	260 giờ ~ 
6.5 tuần

( 81 tiết ) 

	Giảng viên cao cấp
	44 tuần
	900 giờ ~
 22,5 tuần    
( 360 tiết )       
	700 giờ ~ 17.5 tuần

( 218 tiết )
	160 giờ ~ 
04 tuần

( 50 tiết )


Ghi chú: 
- Mỗi học kỳ dành 3 tuần để thực hiện các công việc : Soạn đề thi, coi thi, chấm thi học kỳ và chấm thực tập tốt nghiệp (thời gian tính trong hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác)
- Mỗi năm học dành 03 tuần để thực hiện: Học tập bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, giảng dạy cho học sinh, sinh viên phải học lại, học bổ sung (thời gian tính trong hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác)

III. Giờ chuẩn giảng dạy(GCGD)
Giờ chuẩn giảng dạy được tính: Một tiết giảng dạy lý thuyết:  45 phút (hệ niên chế), 50 phút ( hệ tín chỉ);  thực hành 60 phút. 
3.1.  Lý thuyết: 

-  01 tiết lý thuyết niên chế  = 01 giờ chuẩn

-  01 tiết tín chỉ = 1.1 giờ chuẩn niên chế

3.2.  Thực hành:

-  Hệ Trung cấp:  01 giờ thực hành =  0.6 tiết lý thuyết        
 -  Hệ Cao đẳng :  01 giờ thực hành =  0.55 tiết lý thuyết        
IV. Định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất, giảng viên kiêm nhiệm
4.1. Định mức đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất:  
	Chức danh giảng viên
	Định mức giờ chuẩn giảng dạy Môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên

	Giảng viên 
	420                                        

	Phó giáo sư, Giảng viên chính
	460                                        

	Giáo sư, Giảng viên cao cấp
	500


4.2 Định mức đối với giảng viên kiêm nhiệm: 
	TT
	Chức vụ
	Định mức 

	
	
	Tỷ lệ %
định mức
	Giảng viên
	GV chính
	GV
cao cấp

	1.
	Hiệu trưởng 
	15%
	42
	48
	54

	2.
	Phó hiệu trưởng 
	20%
	56
	64
	72

	3.
	Trưởng phòng, giám đốc trung tâm
	25%
	70
	80
	90

	4.
	Phó trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm
	30%
	84
	96
	108

	5.
	CBGD làm việc tại các phòng, trung tâm  chức năng
	35%
	98
	112
	126

	6.
	Trưởng khoa, trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn:
	
	
	
	

	a)
	Đối với khoa, bộ môn có biên chế từ 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô từ 250 sinh viên trở lên:
	
	
	
	

	
	- Trưởng khoa, trưởng bộ môn:
	70%
	196
	224
	252

	
	- Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn:
	75%
	210
	240
	270

	b)
	Đối với khoa, bộ môn có biên chế dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 250 sinh viên:
	
	
	
	

	
	- Trưởng khoa, trưởng bộ môn:
	75%
	210
	224
	270

	
	- Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn:
	80%
	224
	240
	288

	7.
	Tổ trưởng trực thuộc khoa
	85%
	238
	272
	306

	8
	 Bí thư đang ủy, chủ tịch công đoàn ở những đơn vị không bố trí cán bộ chuyên trách.
	50%
	140
	160
	180


	9
	 Phó bí thư, ủy viên thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công  đơn vị không có cán bộ chuyên trách.
	55%
	154
	176
	198


* Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập: Được giảm 02 tiết / 01 tuần nếu đủ định mức, cụ thể như sau:
	TT
	Hệ đào tạo
	Sĩ số lớp
	Hệ số

	1
	Cao đẳng
	71 đến 80
	1,2

	2
	
	61 đến 70
	1,1

	3
	
	51 đến 60
	1,0

	4
	
	41 đến 50
	0,9

	5
	
	31 đến 40
	0,8

	6
	
	21 đến 30
	0,7

	7
	
	≤ 20
	0,6

	1
	TCCN, TCN
	56 đến 65
	1,2

	2
	
	46 đến 55
	1,1

	3
	
	36 đến 45
	1,0

	4
	
	26 đến 35
	0,9

	5
	
	16 đến 25
	0,8

	6
	
	≤ 16
	0,7


Ghi chú:       - Mỗi tuần giảng viên chủ nhiệm lớp thực hiện sinh hoạt lớp 01 lần.



- Thời gian được hưởng chế độ chủ nhiệm lớp thực hiện theo quyết định giao chủ nhiệm lớp của nhà trường trong từng học kỳ.

* Giảng viên làm công tác đoàn thanh niên.

Bí thư, Phó bí thư đoàn trường được giảm định mức cụ thể như sau:

	STT
	           Số Đoàn viên
	Được giảm

	
	
	Bí thư
	Phó bí thư

	1
	≥  6.000 và <  7.000
	60 %
	40 %

	2
	≥ 5.000 và < 6.000
	55 %
	35 %

	3
	≥  4.000 và <  5.000
	50 %
	30 %

	4
	≥  3.000 và < 4.000
	     45 %
	25 %

	5
	≥ 2.000 và < 3.000
	40%
	20%

	6
	≥  1.000 và < 2.000
	35%
	15%


4.3. Hệ số quy đổi định mức giờ chuẩn giảng dạy của  hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sang hệ Cao đẳng
	Hệ đào tạo
	Cao đẳng
	Cao đẳng nghề
	TCCN
	TCN

	Hệ số quy đổi
	1.0
	0.9
	0.8
	0.8


Ghi chú: 01 giờ thực hành hệ TCCN, TCN được quy đổi = 0.9 giờ thực hành hệ Cao đẳng

V. Qui đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn
5.1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, chuyên đề (đồ án)tốt nghiệp.

a. Thực tập tốt nghiệp                                                                                                                                                                                                                                   

*Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: Mỗi cơ sở thực tập giảng viên quản lý, hướng dẫn sinh viên, học sinh thực tập được tính chế độ như sau: 
+ 05 sinh viên, học sinh được tính 0,6 tiết / tuần, cứ tăng 02 sinh viên, học sinh được tính thêm  0,1 tiết / tuần

(Áp dụng đối với giảng viên quản lý từ 1- 2 cơ sở thực tập, nếu quản lý từ 3 cơ sở trở lên được tính thêm 0,2 tiết /tuần)

- Thời gian thực hiện kiểm tra sinh viên, học sinh thực tập tại cơ sở ít nhất 02 tuần 01 lần.
- Giảng viên quản lý hướng dẫn sinh viên, học sinh thực tập có trách nhiệm nhận xét, đánh giá báo cáo thực tập, quá trình thực tập của học sinh, sinh viên.

 *Đánh giá thực tập tốt nghiệp  (Thành lập các tiểu ban chấm thực tập tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên) 
b. Hướng dẫn chuyên đề(đồ án) tốt nghiệp

- Hướng dẫn: 


      Hướng dẫn  01 chuyên đề (đồ án) được tính 05 giờ chuẩn

- Chấm bảo vệ chuyên đề (đồ án)  tốt nghiệp:

                 Mỗi giảng viên trong hội đồng chấm được tính : 0,5 giờ chuẩn /sinh viên. 

5.2. Soạn đề thi tốt nghiệp
            






Đơn vị tính: Giờ chuẩn

	TT
	Nội dung công việc
	Tốt nghiệp

	1
	Soạn đề thi tự luận 
	0,6

	2
	Soạn đề thi tự luận có đáp án chi tiết 
	1,0

	3
	Soạn đề thi thực hành 
	0,6

	4
	Soạn đề thi thực hành có đáp án chi tiết 
	1,0


Ghi chú: - Chỉ thanh toán một lần cho biên soạn mới đề thi, các đề hiệu chỉnh chỉ được thanh toán 30% định mức trên.
5.3. Coi, chấm thi tốt nghiệp. 
a. Coi thi: 

  Giảng viên coi thi 60 phút  tính  bằng 0,5 giờ chuẩn
b. Chấm thi: 
                                                                       

 Đơn vị tính: Giờ chuẩn
	TT
	Nội dung công việc
	Tốt nghiệp

	1
	Chấm thi lý thuyết
	0,2 tiết /bài

	2
	Chấm thi thực hành
	0,2 tiết /bài

	3
	Hỏi thi vấn đáp
	0,4 tiết / bài


Ghi chú: Tính cho 02 lượt chấm độc lập.
5.4. Tổ chức thi tốt nghiệp


- Họp hội đồng thi tốt nghiệp : 1,5 tiết/buổi/người

- Chỉ đạo thi: 1,5 tiết/buổi/người


- Thanh tra thi: 1,2 tiết/buổi/người


- Phục vụ thi : 1 tiết/buổi/người

- Ban thư ký: 10 sinh viên, học sinh được tính 1 tiết (Tính tổng số SVHS dự thi tốt nghiệp các môn).

5.5. Hệ số lớp học.

a. Cao đẳng
	TT
	Lớp học lý thuyết
	Lớp học thực hành
	Lớp học GDTC

	
	Số SV
	Hệ số
	Số SV
	Hệ số
	Số SV
	Hệ số

	1
	Lớp  ≤ 60 
	1,0
	Lớp  ≤ 30 
	1,0
	Lớp  ≤ 80 
	1,0

	2
	Từ 61 đến 70
	1,1
	Từ 31 đến 40
	1,1
	Từ 80 đến 100
	1,1

	3
	Từ 71 đến 80 
	1,2
	Từ 41 đến 50 
	1,2
	> 100
	1,2

	4
	> 80 
	1,3
	> 50 
	1,3
	
	


Ghi chú: - Đối với ngành Kế toán : Lớp thực hành ≤ 50 SV  – hệ số 1,0

                  Từ 51 đến 60 – hệ số 1,1

                                                                          Từ 61 đến 70 – hệ số 1,2

                      > 70 – hệ số 1,3

    - Đối với thực hành Kế toán máy, Kế toán ảo: Tính 30 sinh viên/ lớp.

b. Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
	TT
	Lớp học lý thuyết
	Lớp học thực hành
	Lớp học GDTC, GDQP

	
	Số HS
	Hệ số
	Số HS
	Hệ số
	Số HS
	Hệ số

	1
	Lớp  ≤ 45 
	1,0
	Lớp  ≤ 25 
	1,0
	Lớp  ≤ 80 
	1,0

	2
	Từ 46 đến 55
	1,1
	Từ 26 đến 35
	1,1
	Từ 80 đến 100
	1,1

	3
	Từ 56 đến 65
	1,2
	Từ 36 đến 45 
	1,2
	> 100
	1,2

	4
	> 65 
	1,3
	> 45 
	1,3
	
	


Ghi chú: - Đối với ngành Kế toán : Lớp thực hành ≤ 45HS  – hệ số 1,0

Từ 46 đến 55 – hệ số 1,1

Từ 56 đến 65 – hệ số 1,2

    > 65 – hệ số 1,3

    - Đối với thực hành Kế toán máy, Kế toán ảo: Tính 25 học sinh/ lớp

5.6.  Quản lý phòng thí nghiệm, thực hành 
         Giảng viên quản lý phòng thí nghiệm, thực hành (TN,TH):

     - Giảng dạy tại phòng TN,TH từ 75% định mức trở lên thì được giảm 2 tiết / tuần.
     - Giảng dạy tại phòng TN,TH lớn hơn 50 % và nhỏ hơn 75% định mức trở lên thì được giảm 1.5  tiết / tuần.

     - Giảng dạy tại phòng TN,TH lớn hơn 25 % và nhỏ hơn 50% định mức trở lên thì được giảm 1 tiết / tuần.

  - Giảng dạy tại phòng TN,TH  nhỏ hơn 25% định mức thì được giảm 0.5  tiết / tuần.
5.7. Giảng viên giảng dạy dịp hè, ở xa: 


-  Giảng viên giảng dạy dịp hè (6 tuần hè): Được nhân hệ số 1.2


-  Giảng viên giảng dạy ở xa: 



+ Từ 100 km đến 200 km được nhân hệ số 1.1



+ Từ 201 km đến 300 km được nhân hệ số 1.2

+ Từ 301 km trở lên được nhân hệ số 1.3
5.8 . Giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh: 

a. Học cao học: 
- Thời gian học theo quy định của đơn vị đào tạo nhưng không quá 02 năm kể từ ngày nhập học. 
- Thời gian học được giảm 50% định mức giảng dạy (công tác).
b. Nghiên cứu sinh: 

-  Năm thứ nhất được giảm 50% định mức (giờ giảng, nghiên cứu khoa học)
-  Từ năm thứ 2 được giảm 70% định mức

-  Năm cuối được giảm 100% định mức.

-  Thời gian thực hiện ghi trong quyết định trúng tuyển của cơ sở đào tạo. 
Ghi chú: 
- Đối với cán bộ giảng viên làm việc khối hành chính thời gian đi học cao học, nghiên cứu sinh được giảm định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
- Được nghỉ làm việc trong thời gian đi học (theo lịch học của cơ sở đào tạo).
5.9. Giảng viên nuôi con nhỏ, tập sự .

1 . Giảng viên nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được giảm 15% định mức

2 . Giảng viên tập sự được giảm 30% định mức.
VI. Định mức giờ chuẩn về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm các công tác đảng, đoàn thể
	TT
	Chức vụ
	Định mức giờ chuẩn NCKH

	
	
	Tỷ lệ % định mức
	Giảng viên
	Giảng viên chính
	Giảng viên cao cấp

	1
	Hiệu trưởng 
	15%
	23
	28
	33

	2
	Phó hiệu trưởng 
	20%
	31
	37
	43

	3
	Trưởng phòng, giám đốc trung tâm
	25%
	39
	47
	54

	4
	Phó trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm
	30%
	47
	56
	65

	5
	CBGD làm việc tại các phòng, trung tâm 
	35%
	54
	65
	76

	6
	Trưởng khoa, trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn:
	
	
	
	

	a.
	Đối với khoa, bộ môn có biên chế từ 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô từ 250 sinh viên trở lên:
	
	
	
	

	
	- Trưởng khoa, trưởng bộ môn:
	70%
	109
	130
	152

	
	- Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn:
	75%
	117
	140
	163

	b.
	Đối với khoa, bộ môn có biên chế dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 250 sinh viên:
	
	
	
	

	
	- Trưởng khoa, trưởng bộ môn:
	75%
	117
	140
	163

	
	- Phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn:
	80%
	125
	149
	174

	7
	Tổ trưởng trực thuộc khoa
	85%
	132
	159
	185

	8
	Bí thư đang ủy, chủ tịch công đoàn ở những đơn vị không bố trí cán bộ chuyên trách 
	50%
	78
	94
	109

	9
	Phó bí thư, ủy viên thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công  đơn vị không có cán bộ chuyên trách 
	55%
	86
	103
	120


* Giảng viên làm công tác đoàn thanh niên.

Bí thư, Phó bí thư đoàn trường  được giảm định mức NCKH tương ứng như định mức giảng dạy. 
*Ghi chú: 
- Đối với giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác thì quy đổi sang thành số tiết giảng dạy.
-  Tổng số giờ thừa của một giảng viên trong  một năm học ≤ 200 tiết.

- Đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kiêm các công tác Đảng, đoàn thể thì định mức giờ giảng và nghiên cứu khoa học được giảm theo tỷ lệ quy định. 

- Đối với giảng viên được hưởng chế độ(con nhỏ, đi học), thì được giảm giờ giảng theo tỷ lệ quy định trong định mức giờ giảng và nghiên cứu khoa học.
VI . Nghỉ hè, nghỉ lễ tết 
- Nghỉ hè 6 tuần, nghỉ lễ tết 2 tuần

- Đối với giảng viên hoàn thành 80% nhiệm vụ được giao trở lên thì được  nghỉ đủ tiêu chuẩn hè.

- Đối với giảng viên hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ được giao, tùy mức độ hoàn thành Hiêu trưởng quyết định thời gian nghỉ hè.
       Thời gian thực hiện: Từ năm học 2012 – 2013.
         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận                                                                                                           (Đã ký)
- Ban giám hiệu

- Các Phòng, Khoa,Trung tâm
-Lưu VT,ĐT                                                                     
 
              Tạ Văn Hương
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